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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Trong đó, Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.
- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

- Căn cứ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 (Hội nghị lần thứ 8, khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 (Hội nghị lần thứ tư, khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Căn cứ các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

- Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; 
- Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Giang: Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang trong đó có các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.
2. Căn cứ thực tiễn

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; cơ cấu đào tạo lao động có tay nghề cao dịch chuyển theo hướng nâng dần số lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Mạng lưới cơ sở GDNN được sắp xếp lại phù hợp với tình hình thực tế và từng bước gắn kết với doanh nghiệp; quy mô tuyển sinh và cơ cấu đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được gia tăng. 

Tuy nhiên, GDNN còn tồn tại một số hạn chế: Cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ còn bất cập; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 32,3% tổng số lao động được đào tạo; còn lại gần 68% là được đào tạo thường xuyên (dưới 3 tháng). Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên tổng số lao động ở mức thấp (19,5%). Cơ cấu đào tạo theo ngành nghề chưa thực sự hợp lý giữa nhóm nghề Công nghiệp - Xây dựng (chiếm 32,42%) và nhóm nghề Dịch vụ (chiếm 54,3%).

Dự báo, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu học nghề khoảng 38.000 người/năm; trong đó, học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh khoảng 29.500 người/năm với khoảng trên 17.600 lao động có nhu cầu học nghề mới và khoảng 11.900 lao động có nhu cầu tham gia đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo lại để chuyển đổi việc làm.

Vì vậy, để tạo bước đột phá về chất lượng nguồn lao động của tỉnh trong thời gian tới, đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Giang và các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh Bắc Giang: Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 08/10/2020 về Đào tạo nghề và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng GDNN tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025” là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khuyến khích người lao động tham gia học nghề, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực GDNN, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm

Chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021của Tỉnh ủy Bắc Giang; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm; chấp thuận nhiệm vụ của người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được 35 ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có 21 ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có 14 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, báo cáo giải trình.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 20/8/2021; Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại Công văn số 519/HĐND-CTHĐND ngày 20/9/2021.
Thực hiện Công văn số 4867/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được .... ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có .... ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có .... cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý; cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình cụ thể.

(Có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 được bố cục thành 07 điều, quy định cụ thể đối với 02 chính sách hỗ trợ người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và hỗ trợ nhà giáo GDNN là lao động trong các doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Điều 3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh
- Điều 5. Nguồn kinh phí

- Điều 6. Chế độ báo cáo

- Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết 
2.1. Chính sách 1: Quy định hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Mục tiêu của chính sách: Nhằm khuyến khích, tạo động lực cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tốt nghiệp trung học cơ sở của tỉnh sớm tham gia học nghề, sớm tham gia vào thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn lao động. Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số của tỉnh chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định học trình độ cao đẳng, trung cấp và đối tượng là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh; nhằm thực hiện chủ trương, chính sách về công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông sang học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; khuyến khích lao động của tỉnh tham gia học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh đề khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực GDNN.
- Nội dung của chính sách: 

a) Hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng đối với học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng đối với học sinh là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

Đổi tượng hỗ trợ là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để mua sách, vở, các đồ dùng học tập và các chi phí khác trong quá trình tham gia học tập.
Học sinh, sinh viên đã được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này (trường hợp trùng thì chỉ được hưởng 01 chính sách cao hơn).

- Giải pháp thực hiện chính sách: Hàng năm, các trường trung cấp, cao đẳng xác nhận thời gian thực học cho học sinh, sinh viên; UBND các xã (phường, thị trấn) kiểm tra, theo dõi, xác nhận người học được hưởng chính sách hỗ trợ lần đầu; UBND các huyện, thành phố (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí cho người học qua bộ phận một cửa. 

2.2. Chính sách 2: Quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN
- Mục tiêu của chính sách: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo GDNN trên địa bàn tỉnh dảm bả đủ về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành nghề), vùng, miền, có phân luồng chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN cả công lập và tư thục; tạo điều kiện để nhà giáo GDNN, người dạy nghề tại các doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ trực tiếp chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 04 triệu đồng/1 lao động, nhà giáo/1 khóa học nghiệp vụ sư phạm,1 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho lao động trong doanh nghiệp, nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không phải là công chức, viên chức nhà nước (kể cả cơ hữu và thỉnh giảng).

- Giải pháp thực hiện chính sách: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ trực tiếp chi phí hoặc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho nhà giáo GDNN từ ngân sách của tỉnh. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Ước kinh phí thực hiện các chính sách nêu trên trong giai đoạn 2021 -2025 là: 24,2 tỷ đồng/1 năm, trong đó:

(1) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khoảng 23,8 tỷ đồng/1 năm để hỗ trợ 1.500 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng/1 năm và 6.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp/1 năm. Tùy điều kiện cụ thể, hằng năm hực hiện giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường cao đẳng, trung cấp, nếu giảm số lượng sẽ giảm kinh phí hỗ trợ.

(2) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ là 368 triệu đồng/1 năm (cả giai đoạn 2021 - 2025 là 1.840 triệu đồng để hỗ trợ cho 460 cán bộ, nhà giáo).

VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

 Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp định kỳ cuối năm 2021 (tháng 12/2021).

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN UBND TỈNH

Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay dự thảo đã được các cơ quan, đơn vị nhất trí; một số ý kiến tham gia góp ý, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết đã giải trình, báo cáo tổng hợp kèm theo.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; (2) dự thảo Nghị quyết, (3) Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý)./. 
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